CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÁO CÁO SÁNG KIẾN
(Đề nghị công nhận sáng kiến: Đổi mới phương pháp giảng dạy đối với hệ Trung cấp chuyên nghiệp bằng cách sử dụng bộ ngân hàng câu hỏi để kích thích năng lực tự học của học sinh trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM)
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
·  Họ và tên: ĐẶNG THỊ NHẬT MINH

·  Ngày, tháng, năm sinh: 28/09/1967 


Giới tính: nữ
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư, Cử nhân
· Chức năng nhiệm vụ được giao: Giảng dạy

· Chức vụ, đơn vị công tác: Phụ trách tổ chuyên môn, UV BCH CĐ Trường
II. NỘI DUNG:
1. Nêu thực trạng tình hình của tập thể, cá nhân trước khi lập thành tích, có sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.

Thực hiện mục tiêu đưa phát triển Giáo dục là quốc sách hàng đầu của Nhà nước ta, nhằm góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài để các thế hệ kế thừa có thể trở thành những người làm chủ tương lai xứng đáng của đất nước, đồng thời nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy có hiệu quả hơn, chất lượng hơn, sinh động hơn, tích cực hơn, cũng như tạo sự sinh động, tránh sự nhàm chán trong giờ học và giảm bớt thời gian ghi chép của giảng viên và sinh viên…
Để nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò, để học phải đi đôi với hành, để hiện thực hóa xu hướng hiện đại là lấy người học làm trung tâm, phát huy tối đa tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh…
Do đó, người giáo viên cần phải đổi mới phương pháp giảng dạy, với nội dung và thời lượng cố định nhưng vẫn truyền tải được những kiến thức phù hợp với sự biến động của xã hội và với yêu cầu môn học.
2. Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc lập thành tích, nêu sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu được đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ công tác.

· Những yếu tố khách quan
Đáp ứng yêu cầu của Bộ giáo dục và đào tạo là đổi mới phương pháp giảng dạy – học tập, nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời cung cấp tài liệu giảng dạy một cách sinh động và cô đọng cho giáo viên cũng như tài liệu tham khảo cho học sinh.
Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cho học sinh hiểu nội dung bài giảng một cách sâu sắc, tiếp cận với những tình huống có thực trong thực tế, những vấn đề có thể nảy sinh trong quá trình sinh hoạt cộng đồng, những kiến thức rất thiết thực đối với cuộc sống của học sinh sau này, nhưng không tốn nhiều thời gian dành cho bài học…
· Những yếu tố chủ quan
Theo xu thế hội nhập của đất nước, thị trường lao động ngày càng cạnh tranh khóc liệt. Do đó, học sinh của chúng ta ngày càng phải thật giỏi về chuyên môn đồng thời cũng phải có một kỹ năng sống thật tốt thì mới có thể cạnh tranh với thị trường lao động khu vực Châu Á và thế giới. Như vậy khối lượng kiến thức cần giảng dạy ngày càng nhiều nhưng thời gian học tập của học sinh thì ít, vậy vấn đề đặt ra đối với những ngừi làm công tác giáo dục là làm thế nào để truyền tải hết nội dung cần giảng dạy một cách chất lượng nhất và hiệu quả nhất nhưng lại tốn ít thời gian nhất…nâng được sức cạnh tranh trong thị trường lao động của học sinh trường mình.
Theo phương pháp giảng dạy cũ thì khi đến lớp thầy cô giáo ra sức truyền tải những nội dung cần giảng, không có thời gian giao bài về nhà, không có thời gian kiểm tra bài cũ của các em, do đó các em cũng không tự học ở nhà, không tự nghiên cứu, có những em  muốn tự nghiên cứu nhưng cũng không biết nghiên cứu từ đâu… Như vậy, học sinh sẽ không chủ động trong hoạt động nhận thức của mình, áp dụng những kiến thức đã học vào trong thực tiễn cũng như sáng tạo như thế nào cho phù hợp…với cách dạy và học này thì chúng ta không thể nào nâng cao vị thế của mình trong thời kỳ hội nhập.

3. Tên sáng kiến:
Đổi mới phương pháp giảng dạy đối với hệ Trung cấp chuyên nghiệp bằng cách sử dụng bộ ngân hàng câu hỏi để kích thích năng lực tự học của học sinh trung cấp của trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM.

4. Nội dung của sáng kiến.

4.1. Đặt vấn đề:

Theo xu hướng giáo dục ngày nay là lấy người học làm trung tâm, do đó vai trò của thầy cô giáo trong quá trình đào là lập kế hoạch dạy học, tổ chức điều khiển quá trình nhận thức cho học sinh, và xây dựng kế hoạch kiểm tra việc học trên lớp cũng như việc tự học – tự nghiên cứu của học sinh ngoài giờ lên lớp…. Với vai trò là tác nhân, thầy cô giáo sẽ hướng dẫn, hỗ trợ, và chỉ cho học sinh con đường phải đi trong suốt quá trình học…Còn về phía người học thì phải tự học, tự nghiên cứu, tự mình chủ động trong việc xây dựng kế hoạch học tập, phát huy tối đa năng lực của bản thân… 

Chính vì vậy mà mỗi thầy cô giáo cần phải tìm mọi cách để tạo ra sự chủ động tích cực học tập của học sinh thông qua việc yêu cầu học sinh tự lên kế hoạch học tập cho bản thân trên cơ sở nội dung kiến thức mà của thầy cô cung cấp…
Nhưng thực tế thì khi thầy cô cho bài về nhà đọc thêm thì các em không đọc, hoặc đọc cho có, không quan tâm nhiều về vấn đề đọc thêm tài liệu ở nhà vì nó là những lý thuyết thuần túy, vô cùng nhàm chán, vì ở lớp thầy cô giảng cho nghe đã mệt mỏi rồi về nhà còn đọc thêm, không có gì thú vị cả…Nếu có điều kiện lên mạng thì trên mạng có rất nhiều điều thú vị hơn là bài học…Các em không biết đọc gì thêm và ghi nhớ những gì, nếu học thuộc lòng thì không học nổi, nếu có học nổi thì cũng không biết ứng dụng vào trong thực tế như thế nào…
Nếu chúng ta có bộ ngân hàng câu hỏi thì đó là những tính huống có vấn đề, khi giao bài về nhà thì thầy cô chỉ cần nói làm bài về nhà gồm những câu hỏi sau đây…không tốn kém thời gian, đối với học sinh thì cứ giải hết phần bài tập về nhà thì ít nhất các em cũng hiểu hết những nội dung mà thầy cô giảng trên lớp cũng như có thể hiểu thêm những phần ứng dụng...
Trong quá trình giảng dạy ngoài việc sử dụng giáo trình, bài giảng thì giáo viên nên có bộ ngân hàng câu hỏi làm tài liệu giảng dạy vô tiện lợi và vô cùng hiệu quả. Do đó bộ ngân hàng câu hỏi là rất cần thiết cho cả thầy lẫn trò.
4.2. Nội dung:

Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin, thì các em rất dễ dàng lên mạng tìm kiếm thông tin để phục vụ cho những khiếm khuyết về kiến thức của mình, nhưng bên cạnh đó thì cũng rất nhiều cám dỗ vô cùng nguy hiểm cho các em… nhưng hiện nay những người làm công tác giáo dục chưa biết khai thác hết những tiện ích của mạng internet và loại bỏ bớt những tác hại của internet đối với học sinh của mình.

Đối với học sinh, trong thực tế, khi giao bài về nhà thầy cô giáo thường nói “các em về xem thêm sách a,b…” nhưng sách có nội dung nhiều và dài nên các em rất ái ngại đọc, có khi đọc cả ngày nhưng không rút ra cho bản thân bài học gì cả, hay trình bày cho thầy cô giáo nghe những gì mà em đã đọc được ở nhà thì các em không thể trình bày được, không viết ra được… 
Đối với thầy cô giáo, khi kiểm tra bài cũ, bài tự nghiên cứu ở nhà, các em viết lan man, trình bày ấp a ấp úng… rất tốn thời gian nên rất ngại kiểm tra bài về nhà… Nhưng khi kiểm tra 15 phút, 1 tiết hay kiểm tra cuối kỳ thì lại kêu trời, học sinh lười học quá, làm biếng quá, không chịu đọc sách, không chịu đọc tài liệu…

Do đó, khi làm bộ ngân hàng câu hỏi nghĩa là thầy cô giáo đã đưa ra được những vấn đề trọng tâm của bài học cần nhớ, những tính huống áp dụng nội dung bài học, những vận dụng của bài học vào trong thực tế… trên cơ sở đó, khi học sinh tiếp cận ngân hàng câu hỏi thì học sinh phải tự đọc và nghiêu cứu lại phần bài đã được học trên lớp kỹ hơn có chủ đích hơn, xem thêm tài liệu nhiều hơn để hiểu rõ hơn nội dung bài học, để biết cách ứng dụng bài học vào trong thực tế, và đương nhiên là học sinh sẽ nhớ bài học lâu hơn (khi tiếp xúc với những tình huống có vấn đề) đây chính là học tập chủ động. Như vậy, chúng ta đã tạo điều kiện cho học sinh học tập chủ động hơn, các em có điều kiện – có nguồn tài nguyên tự học, tự nghiên cứu, các em nghiên cứu tài liệu có chủ đích, nghiên cứu kỹ hơn, hiệu quả tự học sẽ cao hơn…
Trong quá trình biên soạn ngân hàng câu hỏi, thì thầy cô giáo cũng đào sâu kiến thức hơn hiểu cặn kẻ nội dung bài giảng hơn và giờ giảng cũng sẽ sinh động hơn, thực tiễn hơn…Giáo viên sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian trên lớp cho việc giao bài về nhà cũng như kiểm tra phần tự học của các em sẽ nhanh hơn, hiệu quả hơn… 
4.3. Kế hoạch thực hiện:

Giai đoạn 1: 

- Thời gian thực hiện: từ ngày 02 / 01/ 2015 đến ngày 30 / 05 /2015        

- Công việc tiến hành: Biên soạn ngân hàng câu hỏi
Giai đoạn 2:

- Thời gian thực hiện: từ ngày 01 / 06 / 2016 đến ngày 04 / 09 / 2015        

- Công việc tiến hành: Hiệu chỉnh lại bộ ngân hàng câu hỏi và xây dựng cách thức lồng ghép bộ ngân hàng câu hỏi vào chương trình giảng dạy hệ Trung cấp.
Giai đoạn 3:

- Thời gian thực hiện: từ ngày  05 / 09 / 2015 đến ngày 31 / 12 / 2015.        

- Công việc tiến hành: Áp dụng vào thực tiễn, tổng kết đánh giá, kiến nghị.
4.4. Áp dụng thực tiễn:

Sau khi biên soạn bộ ngân hàng câu hỏi và áp dụng vào giảng dạy Học kỳ I năm học 2015-2016, đã đạt được kết quả như sau:

	TT
	LỚP DẠY
	MÔN DẠY
	SỐ HS ĐẠT

 > TB/SĨ SỐ
	TÍNH RA %
	GHI CHÚ

	1
	13CĐ-TM1
	Kỹ năng giao tiếp
	39/39
	100 %
	

	2
	13CĐ-TM2
	Kỹ năng giao tiếp
	35/36
	97,22 %
	

	3
	15TN-NL
	Kỹ năng giao tiếp
	29/32
	90,63 %
	

	4
	15TN-MTT
	Kỹ năng giao tiếp
	6/11
	54,55 %
	

	TỔNG
	109/118
	92,37 %
	


Tổng: 92,37 % học sinh có điểm trên trung bình.

(Kết quả Học kỳ I năm 2014-2015: tổng 72,64 % học sinh có điểm trên trung bình)

4.5. Kết luận – Kiến nghị:

Qua kết quả áp dụng, chúng ta thấy được rằng đổi mới phương pháp giảng dạy bằng cách sử dụng bộ ngân hàng câu hỏi để tích cực hóa người học, kích thích năng lực tự học của học sinh là rất cần thiết.

Đề nghị đưa sáng kiến này vào ứng dụng trong thực tế.

Từ đây vấn đề đặt ra là làm sao có được bộ ngân hàng câu hỏi thật sự chất lượng và hiệu quả. Đây là vấn đề không đơn giản, vì rất cần có sự hỗ trợ của nhà trường, của khoa, của tổ bộ môn và nhất là của giảng viên trực tiếp giảng dạy.
5. Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến.3
Áp dụng được vào trong thực tế cho tất cả các môn học hệ Trung cấp tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.
Bản thân đã áp dụng vào Môn Kỹ năng Giao tiếp.
Khả năng phổ biến: việc phổ biến phương pháp này đến từng cá nhân không khó, nhưng khó nhất là chế độ bồi dưỡng cho những người biên soạn bộ ngân hàng sẽ như thế nào, bởi vì tốn rất nhiều công sức của cả một tập thể bộ môn, ngân hàng luôn cập nhật và thay đổi cho phù hợp với yêu cầu nội dung và chương trình của môn học, cũng như phù hợp với thời kỳ hội nhập của đất nước…
6. Thời điểm áp dụng.
Bản thân đã áp dụng cho 4 lớp 13CĐ-TM1, 13CĐ-TM2, 15TN-NL, 15TN-MTT vào Học kỳ I trong năm học 2015-2016, mang lai kết quả rất khả quan. Do đó bản thân sẽ tiếp tục áp dụng vào những năm học tiếp theo và cải tiến phương pháp không ngừng, luôn luôn nâng cao chất lượng đào tạo những bộ môn mà mình tham gia giảng dạy…
7. Hiệu quả mang lại.
Qua quá trình thử nghiệm, các em học sinh hứng thú trong học tập hơn, không còn tình trạng mệt mỏi, ể oải khi đến lớp, các em lúc nào cũng trong tâm thế mong chờ đến giờ học để hỏi thầy cô những bài làm ở nhà, để nghe thầy cô giảng những phần mới để xem mình làm bài ở nhà có đúng có phù hợp không…Bên cạnh đó có những em tìm hiểu thêm những nội dung bên ngoài bài học và nhờ thầy cô giải đáp dùm…không khí lớp học lúc nào cũng rộn ràng, vui vẻ, đối với các em thời gian dường như trôi đi quá nhanh so với thực tế…
Như vậy bộ ngân hàng câu hỏi đã phát huy được tính tích cực chủ động trong học tập của các em, do đó chúng ta cần phải tiếp tục phát huy hơn nữa.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:
	Năm học
	Bằng khen
	Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành Quyết định

	2011-2012
	Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân  TP. Hồ Chí Minh
	Quyết định số 5630/QĐUB ngày 03/11/2012 của Ủy ban Nhân dân
 Thành phố Hồ Chí Minh
Vào sổ vàng: 938/BK-UB

	2012-2013
	Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục
	Số 1924/QĐ-BGDĐT ngày 31/05/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

	2013-2014
	Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân  TP. Hồ Chí Minh
	Quyết định số 5630/QĐUB ngày 14/11/2014 của Ủy ban Nhân dân
 Thành phố Hồ Chí Minh
Vào sổ vàng: 33/BK-UB

	2010-2011
	Giấy khen của Ban chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục TP.HCM
	Quyết định số 840/2011/QĐ-KT-CĐGD, ngày 11/08/2011 của Ban chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục TP.HCM
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